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Bà TRẦN HỒNG NGUYÊN Bà  H’ NOEL Bà TRẦN THỊ OANH Ông PHẠM NAM TIẾN Ông NGUYỄN KHẮC TRÀ

(Theo Nghị quyết số: 151/NQ-HĐBCQG ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
 NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4

Mẫu số 17/HĐBC-QH

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là:     5 người;
- Số đại biểu Quốc hội được bầu:                                                             3 người. 

ỦY BAN BẦU CỬ 
TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Lưu Văn Trung

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 TRẦN HỒNG NGUYÊN 26/5/1969 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Hậu Lộc, 
tỉnh Thanh Hóa.

Phòng 805 N04A Ngoại giao 
đoàn, phường Xuân Đỉnh, 

thành phố Hà Nội
12/12

Đại học chuyên 
ngành Luật; 
Tiến sĩ Luật

Tiến sĩ Cao cấp Tiếng Anh C

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật 

và Tư pháp của 
Quốc hội; Phó Chủ tịch 
Nhóm Nghị sĩ hữu nghị 

Việt Nam - Italia

Ủy ban Pháp luật và Tư 
pháp của Quốc hội 04/12/1999

Đại biểu 
Quốc hội 
khóa XIV 

và khóa XV 

Không

2 H' NOEL 22/12/1996 Nữ Việt Nam M'nông Công 
giáo

Phường Bắc Gia 
Nghĩa, tỉnh 
Lâm Đồng

Tổ dân phố Kon Hao, phường 
Bắc Gia Nghĩa, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12
Đại học chuyên 

ngành Luật Hành 
nh nhà c

Cử nhân Không Không
Chuyên viên Phòng Tổ c cán 

bộ, Nông nghiệp và Môi 
trường tỉnh Lâm Đồng

Nông nghiệp và Môi 
trường tỉnh 
Lâm Đồng

25/5/2023 Không Không

3 TRẦN THỊ OANH 22/5/1977 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Nam Hồng, 
tỉnh Ninh Bình

Lô 35  Khu quy hoạch Phạm 
Hồng Thái, phường Xuân 

Hương - Đà Lạt, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12
Đại học chuyên 

ngành Kinh tế Nông 
lâm; Thạc sĩ Kinh tế

Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh 
B1 Châu Âu

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 
Lâm Đồng; Phó B  thư Chi bộ, 

Trư ng Ban công tác Nông dân, 
cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Ban công tác Nông dân, 
Cơ quan Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh Lâm Đồng

24/01/1998 Không Không

4 PHẠM NAM TIẾN 01/11/1968 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Khánh Hội, 
tỉnh Ninh Bình

Phòng 805, nhà N02, khu 
5,03ha, phường Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội
12/12

Đại học chuyên 
ngành Báo ch ; Đại 
học chuyên ngành 

Ch nh trị học; 
Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh

Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh 
B2 châu Âu

Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt 
động chuyên trách tại Ủy ban Văn 

hóa và Xã hội của 
Quốc hội

Ủy ban Văn hóa và Xã 
hội của Quốc hội 26/11/2010

Đại biểu 
Quốc hội 
khóa XV Không

5 NGUYỄN KHẮC TRÀ 22/12/1984 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Mỏ Cày, 
tỉnh Quảng Ngãi

Số 57/3 Xuân An, phường 
Xuân Hương - Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học chuyên Quản 
trị kinh doanh; Đại 
học chuyên ngành 
Tiếng Anh; Thạc sĩ 

Quản trị 
kinh doanh

Thạc sĩ Trung cấp Cử nhân tiếng 
Anh

Phó B  thư Chi bộ, Phó trư ng 
phòng Phòng Lao động, việc làm 

và thanh niên, S  Nội vụ tỉnh Lâm 
Đồng

S  Nội vụ tỉnh
 Lâm Đồng 06/01/2014 không không

Ngày vào 
Đảng

Đại biểu QH 
(nếu có)

Đại biểu HĐND
(nếu có)STT Họ và tên Ngày tháng 

năm sinh
Giới 
tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ học vấn

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác


